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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TUYỂN SINH NĂM 2018 

I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1986, là 

một trong những trường cao đẳng công lập chất lượng cao, đào tạo đa cấp, đa ngành với nhiều 

loại hình đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại, có chất lượng cao. Sinh viên của trường sau khi 

tốt nghiệp được các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng làm việc vì các ngành nghề đào tạo của 

trường đều rất cần thiết và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Sinh viên cũng có thể học tiếp 

liên thông lên Đại học tại trường hoặc các trường khác trên toàn quốc. 

Trường toạ lạc tại địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh, với diện tích rộng hơn 5 hécta, môi trường học tập rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh, kỷ 

cương, nề nếp và thân thiện. Tập thể đội ngũ Giáo viên – Cán bộ - Viên chức tận tâm, nhiệt 

tình trong công tác. Trường đào tạo các hệ, bậc như: Cao đẳng tiên tiến, Cao đẳng, Cao đẳng 

liên thông, Trung cấp và Đại học vừa làm vừa học với trên 30 chuyên ngành đào tạo khối Kỹ 

thuật, Kinh tế, Tiếng Anh. Qui mô đào tạo hơn 12.000 sinh viên và tuyển sinh hằng năm trên 

5000 sinh viên. 

II. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP VÀ SINH HOẠT 

Tài liệu học tập: Thư viện có hơn 500.000 bản sách và 50.000 đầu sách điện tử phục vụ 

cho HS-SV, phòng đọc rộng hơn 800 m
2
, khang trang, sạch sẽ, thoải mái. Giáo trình được in 

sẵn và phát hành tại trường. Wifi được phủ kín trong toàn trường. 

Phương tiện di chuyển: Tại trường có các tuyến xe buýt đi Sài Gòn, Chợ Lớn, bến xe 

Miền Đông, bến xe Miền Tây, v.v…. Nhà trường có bãi xe với giá ưu đãi dành cho sinh viên 

theo quy định giá nhà nước. 

Các hoạt động ngoại khóa: Sinh viên được tham gia vào các hoạt động tham quan nhà 

máy, doanh nghiệp, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, dã ngoại, … được tổ chức suốt 

năm. Đặc biệt với các hoạt động thể thao, giải bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, cầu 

lông, …. 

Điều kiện làm thêm: Sinh viên được sắp xếp thời khoá biểu hợp lý để có thể làm thêm tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp: Sinh viên hoàn toàn có khả năng xin việc tại các nhà 

máy, doanh nghiệp vì các ngành nghề đào tạo của trường đều rất cần thiết và đáp ứng nhu cầu 

xã hội. Trường có Trung tâm quan hệ Doanh nghiệp có mối liên hệ mật thiết với các Doanh 

nghiệp để có nguồn việc làm cung cấp cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên có thể học tiếp lên các 

bậc học cao hơn tại trường hoặc các trường trong và ngoài nước. 

Học phí: Đóng theo mức quy định của Nhà nước về học phí trong các trường công lập. 

Sinh viên được xét miễn giảm học phí, cấp học bổng theo quy định của nhà nước và tài trợ của 

các Doanh nghiệp. 

Ký túc xá: Trường có ký túc xá khang trang, sạch sẽ, quản lý tốt, giá ưu đãi dành cho 

sinh viên học tại trường. 
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Hợp tác quốc tế: Trường liên kết đào tạo, liên thông, tuyển sinh du học với nhiều trường 

quốc tế như: Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Đức, Nhật, Singapore, Hàn Quốc, … và giới thiệu nguồn lao 

động cho các công ty nước ngoài. 

III. TUYỂN SINH NĂM 2018 

1. XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG: 4.800 CHỈ TIÊU 

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Đào tạo theo tín chỉ (tốt nghiệp trong 

2,5 năm). 

1.1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu 

Stt Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 

Khoa Công nghệ cơ khí 

1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp 6520155 150 

2 Cắt gọt kim loại 6520121 150 

3 Công nghệ chế tạo máy 6510212 150 

4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 150 

Khoa Công nghệ Điện, Điện tử 

5 Cơ điện tử 6520263 150 

6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 150 

7 Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối 6520217 150 

8 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 6510305 150 

9 Điện công nghiệp 6520227 150 

10 Điện tử công nghiệp 6520225 150 

Khoa Công nghệ Động lực 

11 Công nghệ ô tô 6510216 150 

Khoa Công nghệ May - Thời trang 

12 May thời trang 6540205 150 

13 Công nghệ may Veston 6540207 150 

14 Công nghệ may 6540204 150 

Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh 

15 Lắp đặt thiết bị lạnh 6520114 150 

16 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 6510211 150 

17 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  6520205 150 

18 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 6520255 150 

Khoa Công nghệ Thông tin 

19 An ninh mạng 6480216 150 

20 Công nghệ kỹ thuật máy tính 6480105 150 

21 Lập trình máy tính   6480207 150 

22 Quản trị mạng máy tính 6480209 150 

23 Thiết kế trang Web 6480214 150 

24 Thiết kế đồ họa 6210402 150 
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Stt Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 

25 Tin học ứng dụng 6480205 150 

26 Thương mại điện tử 6340122 150 

Khoa Khoa học cơ bản 

27 Tiếng Anh                        6220206 150 

Khoa Kinh tế 

28 Kế toán doanh nghiệp 6340302 150 

29 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 6340417 150 

30 Tài chính doanh nghiệp 6340201 150 

31 Logistic 6340113 150 

Khoa Xây dựng 

32 Kỹ thuật xây dựng 6580201 150 

 

1.2. Tiêu chí xét tuyển: 

Xét tuyển theo kết quả học bạ THPT: Điểm trung bình cả năm lớp 12. 

Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu.    

1.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo mẫu của trường 

1.4. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 30/9/2018. 

Sau khi xét tuyển, nếu chưa đủ chỉ tiêu, trường xét tuyển bổ sung với thông báo cụ 

thể sau. 

1.5. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Chọn một trong các cách sau: 

* Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí 

Minh theo địa chỉ sau:  

Phòng Tuyển sinh - Đào tạo;  

Địa chỉ: số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại liên hệ: (028) 38 110 521. 

* Gửi hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện theo hình thức bảo đảm chuyển  

phát nhanh, chuyển phát ưu tiên cho trường theo địa chỉ trên (Giữ kỹ biên nhận để  

xuất trình khi trường yêu cầu). 

* Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang web: www.lttc.edu.vn (mục Đăng ký xét 

tuyển). 

1.6. Hồ sơ nhập học (Khi nhận thông tin trúng tuyển): 

- Học bạ THPT; 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; 

- Giấy khai sinh; 

http://www.lttc.edu.vn/
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- Hộ khẩu; 

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 

Tất cả giấy tờ trên, thí sinh nộp bản sao có công chứng. Trường hợp bản sao 

không có công chứng thì mang theo bản gốc để đối chiếu. 

1.7. Học phí và các khoản thu khác: 

1.7.1. Học phí: Học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 (tạm thu): 

Khối ngành Kỹ thuật: 256.000 đ/1TC x 18TC = 4.608.000 đồng.  

Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ: 216.000 đ/1TC x 18TC = 3.888.000 đồng. 

1.7.2. Các khoản thu khác trong năm học 2018 – 2019 (tạm thu): 797.920 đồng.   

Gồm các khoản sau: 

- Khám sức khỏe: 30.000 đồng/năm 

- Bảo hiểm tai nạn: 22.500 đồng/năm 

- Bảo hiểm y tế (tạm thu): 525.420 đồng/năm 

(Thời gian sử dụng Bảo hiểm y tế từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) 

- Thư viện: 50.000 đồng/học kỳ 

- Giấy thi, giấy nháp: 40.000 đồng/học kỳ 

- Thẻ Sinh viên: 30.000 đồng/khóa 

- Tài liệu học tập đầu khóa: 100.000đồng/khóa 

(Niên giám, Giáo dục định hướng) 

Chú ý: 

Thí sinh đã có thẻ Bảo hiểm y tế (hạn thẻ từ 01/01/2019 – 31/12/2019, hoặc thuộc 

diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã đảo … được cấp thẻ Bảo hiểm y tế hàng năm theo qui định 

của nhà nước), photocoppy 02 bản thẻ Bảo hiểm y tế, kèm bản gốc nộp lại phòng Kế hoạch - 

Tài chính khi nộp tiền để trừ lại tiền Bảo hiểm y tế.  

Thí sinh có nhu cầu mua Bảo hiểm y tế từ 01/10/2018 – 31/12/2018 thì phải đóng bổ 

sung 03 tháng (tạm thu) số tiền: 131.355 đồng 

1.7.3. Đồng phục (tùy kích cỡ, bao gồm đồng phục học lý thuyết, thể dục và thực 

hành): Từ 395.000 đến 450.000 đồng.   
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2. XÉT TUYỂN TRUNG CẤP: 1.650 CHỈ TIÊU 

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Đào tạo theo tín chỉ (tốt nghiệp trong 

1 năm). 

Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Đào tạo theo tín chỉ (tốt nghiệp trong 1,5 năm và 3 

tháng học văn hóa). 

Thí sinh tốt nghiệp THCS: Đào tạo theo tín chỉ (tốt nghiệp trong 3 năm) (có học các 

môn văn hóa). 

Thí sinh tốt nghiệp THCS: Đào tạo theo tín chỉ (tốt nghiệp trong 1,5 năm) (không 

học các môn văn hóa). 

 

2.1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu từng ngành 

Stt Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 

Khoa Công nghệ cơ khí 

1 Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp 5520155 50 

2 Cắt gọt kim loại 5520121 50 

3 Công nghệ chế tạo dụng cụ 5510212 50 

4 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5510201 50 

5 Cơ khí chế tạo 5520117 50 

Khoa Công nghệ Điện, Điện tử 

6 Cơ điện tử 5520263 50 

7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 5510303 50 

8 Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối 5520217 50 

9 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 5510305 50 

10 Điện công nghiệp 5520227 50 

11 Điện tử công nghiệp 5520225 50 

Khoa Công nghệ Động lực 

12 Công nghệ ô tô 5510216 50 

Khoa Công nghệ May - Thời trang 

13 May thời trang 5540205 50 

14 Công nghệ may Veston 5540207 50 

15 Công nghệ may và thời trang 5540204 50 

Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh 

16 Lắp đặt thiết bị lạnh 5520114 50 

17 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 5510211 50 

18 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí  5520205 50 

19 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 5520255 50 

Khoa Công nghệ Thông tin 

20 An ninh mạng 5480216 50 

21 Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 5480105 50 
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Stt Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu 

22 Lập trình máy tính   5480207 50 

23 Quản trị mạng máy tính 5480209 50 

24 Thiết kế trang Web 5480214 50 

25 Thiết kế đồ họa 5210402 50 

26 Tin học ứng dụng 5480205 50 

27 Thương mại điện tử 5340122 50 

Khoa Khoa học cơ bản 

28 Tiếng Anh                        5220206 50 

Khoa Kinh tế 

29 Kế toán doanh nghiệp 5340302 50 

30 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 5340417 50 

31 Tài chính doanh nghiệp 5340201 50 

32 Logistic 5340113 50 

Khoa Xây dựng 

33 Kỹ thuật xây dựng 5580201 50 

 

2.2. Tiêu chí xét tuyển: 

Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Điểm trung bình cả năm lớp 12. 

Thí sinh rớt tốt nghiệp THPT: Điểm trung bình cả năm lớp 12. 

Thí sinh tốt nghiệp THCS: Điểm trung bình cả năm lớp 9. 

Xét tuyển từ cao xuống thấp (sau khi cộng điểm ưu tiên) cho đến khi đủ chỉ tiêu.  

2.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo mẫu của trường 

2.4. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 16/4/2018 đến ngày 30/9/2018. 

Sau khi xét tuyển, nếu chưa đủ chỉ tiêu, trường xét tuyển bổ sung với thông báo cụ 

thể sau. 

2.5. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Chọn một trong các cách sau: 

* Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí 

Minh theo địa chỉ sau:  

Phòng Tuyển sinh - Đào tạo;  

Địa chỉ: số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; 

Điện thoại liên hệ: (028) 38 110 521. 

* Gửi hồ sơ xét tuyển qua Bưu điện theo hình thức bảo đảm chuyển  

phát nhanh, chuyển phát ưu tiên cho trường theo địa chỉ trên (Giữ kỹ biên nhận để  

xuất trình khi trường yêu cầu). 
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* Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang web: www.lttc.edu.vn (mục Đăng ký xét 

tuyển). 

2.6. Hồ sơ nhập học (Khi nhận thông tin trúng tuyển): 

- Học bạ THPT/THCS; 

- Bằng tốt nghiệp THPT/THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT/THCS tạm 

thời; 

- Giấy khai sinh; 

- Hộ khẩu; 

- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ. 

Tất cả giấy tờ trên, thí sinh nộp bản sao có công chứng. Trường hợp bản sao 

không có công chứng thì mang theo bản gốc để đối chiếu. 

2.7. Học phí và các khoản thu khác: 

2.7.1. Học phí: Học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 (tạm thu): 

Khối ngành Kỹ thuật: 223.000 đ/1TC x 18TC = 4.014.000 đồng.  

Khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ: 190.000 đ/1TC x 18TC = 3.420.000 đồng. 

2.7.2. Các khoản thu khác trong năm học 2018 – 2019 (tạm thu): 797.920 đồng.   

Gồm các khoản sau: 

- Khám sức khỏe: 30.000 đồng/năm 

- Bảo hiểm tai nạn: 22.500 đồng/năm 

- Bảo hiểm y tế (tạm thu): 525.420 đồng/năm 

(Thời gian sử dụng Bảo hiểm y tế từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) 

- Thư viện: 50.000 đồng/học kỳ 

- Giấy thi, giấy nháp: 40.000 đồng/học kỳ 

- Thẻ Sinh viên: 30.000 đồng/khóa 

- Tài liệu học tập đầu khóa: 100.000đồng/khóa 

(Niên giám, Giáo dục định hướng) 

Chú ý: 

Thí sinh đã có thẻ Bảo hiểm y tế (hạn thẻ từ 01/01/2019 – 31/12/2019, hoặc thuộc 

diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, xã đảo … được cấp thẻ Bảo hiểm y tế hàng năm theo qui định 

của nhà nước), photocoppy 02 bản thẻ Bảo hiểm y tế, kèm bản gốc nộp lại phòng Kế hoạch - 

Tài chính khi nộp tiền để trừ lại tiền Bảo hiểm y tế.  

Thí sinh có nhu cầu mua Bảo hiểm y tế từ 01/10/2018 – 31/12/2018 thì phải đóng bổ 

sung 03 tháng (tạm thu) số tiền: 131.355 đồng 

http://www.lttc.edu.vn/
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2.7.3.  Sổ liên lạc điện tử cho thí sinh tốt nghiệp THCS học hệ trung cấp 18T4 

(9+3): 50.000 đồng/học kỳ. Phụ huynh, thí sinh đăng ký số điện thoại để sử dụng cho Sổ liên 

lạc điện tử ngay khi nộp tiền tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Nếu có thay đổi phải liên hệ 

phòng Kế hoạch – Tài chính). 

2.7.4. Đồng phục (tùy kích cỡ, bao gồm đồng phục học lý thuyết, thể dục và thực 

hành): Từ 395.000 đến 450.000 đồng.   

 

Thông tin chi tiết, liên hệ: 

Phòng Tuyển sinh – Đào tạo, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. 

Email: tuyensinh@LTTC.edu.vn  Website: www.LTTC.edu.vn 

Điện thoại tuyển sinh: 

(028) 38 110 521 Phòng Tuyển sinh – Đào tạo 

0964 216 994 Thầy Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng 

0909 617 880 Thầy Hồ Văn Sĩ, Phụ trách Phòng Tuyển sinh – Đào tạo 

0966 833 168          Thầy Võ Minh Phương, Chuyên viên Phòng Tuyển sinh – Đào tạo  

0981 820 082 Thầy Lương Xuân Thịnh, Chuyên viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp 

 

mailto:tuyensinh@LTTC.edu.vn
http://www.lttc.edu.vn/
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IV. MÔ TẢ NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO: 

1. Ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp 

Mục tiêu đào tạo: 

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở về (Cơ lý thuyết, Nguyên lý - chi tiết máy, Kỹ 

thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử …) vào việc tiếp thu kiến thức chuyên môn công nghệ bảo trì hệ 

thống thiết bị công nghiệp. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật 

của thiết bị công nghiệp để phát hiện nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố của 

những bộ phận thường xảy ra sai hỏng. 

- Xây dựng và đánh giá được phương án công nghệ bảo dưỡng dự phòng, bảo 

dưỡng, bảo trì, sửa chữa đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp làm việc ổn định. 

- Nêu được các đặc tính kỹ thuật cần kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị khi chạy thử không 

tải, chạy thử có tải và các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị để đánh giá chất lượng thiết bị sau chạy 

thử. 

- Các bước khi bàn giao thiết bị sau khi vận hành thử và cách lập biên bản bàn giao 

thiết bị. Những nguyên tắc khi nhận nhiệm vụ lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm tra thiết bị mới. 

- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình lắp đặt, vận hành và bảo 

dưỡng thiết bị công nghiệp. Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật kèm theo hệ thống các thiết bị 

truyền động điện – cơ khí – thủy lực khí nén. 

- Vận dụng các kiến thức về tổ chức quản lý để tổ chức các nhóm làm việc độc lập 

cơ hiệu quả. Phương pháp tổ chức thực hiện cải tiến thiết bị và kiểm tra thiết bị sau khi cải tiến. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, 

được phân công làm việc tại các vị trí: 

- Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp đúng kỹ 

thuật. 

- Lắp đặt được hệ thống thiết bị công  nghiệp ở mức độ trung bình khi có đủ các tài 

liệu kỹ thuật. 

- Đánh giá, theo dõi tình trạng, khả năng hoạt động của thiết bị trước và sau quá 

trình bảo trì. Bàn giao thiết bị sau khi bảo trì xong. 

- Theo dõi tình trạng kỹ thuật trong quá trình hoạt động, phát hiện kịp thời các biểu 

hiện bất thường của thiết bị. 

- Bảo dưỡng dự phòng đảm bảo hệ thống thiết bị công nghiệp hoạt động ổn định. 

- Vận hành thử được hệ thống thiết bị công nghiệp độc lập đơn giản sau khi lắp đặt, 

bảo trì xong. 

- Xử lý sự cố kỹ thuật, thay thế các chi tiết, bộ phận sai hỏng đúng yêu cầu kỹ thuật 

đảm bảo sự vận hành bình thường của hệ thống. 
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- Nghiên cứu cải tiến thiết bị, thực hiện và triển khai áp dụng cải tiến thiết bị công 

nghiệp và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp có hiệu quả. 

2. Ngành Cắt gọt kim loại 

Mục tiêu đào tạo 

- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng 

được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ 

thực tiễn. 

- Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân 

tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt 

gọt của ngành. 

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai 

hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. 

- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công 

trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC). 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, 

được phân công làm việc tại các vị trí: 

- Trực tiếp gia công trên các máy công cụ của nghề và máy tiện, phay CNC. 

- Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ 

khí. Tổ trưởng sản xuất. 

- Quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh 

doanh các sản phẩm cơ khí. Có khả năng tự tạo việc làm. 

3. Ngành Công nghệ chế tạo máy 

Mục tiêu đào tạo 

- Kiến thức tổng hợp về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức về qui trình công nghệ 

gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác các 

máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất. 

- Kiến thức cơ bản và khả năng nghiên cứu về công việc bảo trì, bảo dưỡng các 

trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí. 

- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng 

được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ 

thực tiễn. 

- Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân 

tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt 

gọt của ngành. 

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai 

hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. 
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- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công 

trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC). 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, 

được phân công làm việc tại các vị trí phù hợp. 

- Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các 

công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ 

kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí. 

- Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về 

Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị. 

- Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, 

nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công. 

- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như 

trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân 

xưởng sản xuất. 

4. Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

Mục tiêu đào tạo 

- Kiến thức tổng hợp về quá trình sản xuất cơ khí, kiến thức về qui trình công nghệ 

gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí. Khả năng tổ chức, khai thác các 

máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất. 

- Kiến thức cơ bản và khả năng nghiên cứu về công việc bảo trì, bảo dưỡng các 

trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí. 

- Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ. Vận dụng 

được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ 

thực tiễn. 

- Trình bày được nguyên tắc, trình tự chuẩn bị phục vụ cho quá trình sản xuất. Phân 

tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt 

gọt của ngành. 

- Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai 

hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. 

- Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công 

trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC). 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc tại các khu công nghiệp lớn, nhỏ và vừa, 

được phân công làm việc tại các vị trí phù hợp. 

- Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các 

công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ 

kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí. 
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 - Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về 

Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị. 

 - Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, 

nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công. 

 - Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như 

trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân 

xưởng sản xuất. 

5. Ngành Cơ điện tử 

Mục tiêu đào tạo: 

Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện tử - hệ thống 

cơ khí công nghiệp; 

Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điện 

tử trong công nghiệp; 

Đạt được kiến thức chuyên môn chung về chuyên ngành điện tử và cơ khí; 

Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; 

Gia công nguội, tiện, CNC; 

Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ, CNC; 

Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống cơ điện tử, điều khiển các máy công 

nghiệp; sửa chữa robot công nghiệp 

Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn 

đề chuyên môn kỹ thuật Cơ điện tử  trước nhóm, tập thể; 

Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và cải 

tiến kỹ thuật về Cơ điện tử. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động hóa, cơ khí tại các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, 

nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị Cơ điện tử; 

Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử hoặc cán bộ quản lý điều hành trong 

doanh nghiệp. 

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động, cơ khí tại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà 

máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp; 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử hoặc cán bộ quản lý điều hành trong 

doanh nghiệp. 
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6. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

Mục tiêu đào tạo 

- Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, tính toán và lắp đặt được 

hệ thống điện cơ bản, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp. 

- Đạt được kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Điện Điện tử với học phần: Điện 

tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, 

Tự động hóa. 

- Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; 

- Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC, hệ thống điện trong 

SX. 

- Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện điện tử, điều khiển các máy 

công nghiệp; 

- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để tiếp cận công nghệ tiên tiến và cải 

tiến kỹ thuật về hệ thống điện điện tử. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện điện tử tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy 

công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện điện tử công nghiệp; 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử hoặc cán bộ quản lý điều hành trong 

doanh nghiệp. 

7. Ngành Kỹ thuật Mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối 

Mục tiêu đào tạo 

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo 

kiểm trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử viễn thông; 

- Ghi nhớ được các quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn 

thông; 

- Lắp đặt, kết nối, thi công đúng kỹ thuật các loại cáp viễn thông: cáp đồng, cáp 

quang; 

- Cài đặt, cấu hình, vận hành được các thiết bị đầu cuối viễn thông; 

- Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị đầu cuối theo yêu 

cầu công việc; 

- Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và mô phỏng mạch điện tử; 

- Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ mạch in; 

- Đọc hiểu được các tài liệu đơn giản tiếng Anh chuyên ngành; 

- Biết cách tổ chức quản lý, điều hành một doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm; 

- Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn. 
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Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các trung tâm bảo hành, sửa chữa thiết bị đầu 

cuối viễn thông; 

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ mạng ngoại vi của các công ty trong 

lĩnh vực viễn thông; 

- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ viễn thông phụ trách lắp đặt, cài đặt, 

cấu hình các thiết bị viễn thông, thiết bị đầu cuối; 

- Làm chủ, điều hành một doanh nghiệp nhỏ. 

8. Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 

Mục tiêu đào tạo 

- Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch 

điện tử trong công nghiệp; 

- Đạt được kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Điện tử với học phần: Điện tử 

công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự 

động hóa quá trình công nghệ; 

- Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; 

- Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC; 

- Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ; 

- Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện tử công 

nghiệp, dây chuyền sản xuất; 

- Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện tử, điều khiển các máy công 

nghiệp, dây chuyền sản xuất; 

- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn tiếp thu công nghệ tiên tiến và cải 

tiến kỹ thuật về hệ thống tự động hóa. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy 

công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp; 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử, tự động hóa hoặc cán bộ quản lý điều 

hành trong doanh nghiệp. 

9. Ngành Điện công nghiệp 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành Điện công nghiệp; 

- Có kiến thức để nhận biết và giải thích được nguyên lý hoạt động của các linh kiện 

điện tử, các khí cụ điện, máy điện; truyền động điện, cung cấp điện, trang bị điện; 
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- Hiểu biết nguyên lý và tính năng (cơ, nhiệt và điện) của các thiết bị trong công 

nghiệp và dân dụng để tính toán, sửa chữa, phát huy hết công  suất và đảm bảo tính năng vận 

hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng; 

- Hiểu biết và phân tích được nguyên lý hoạt động của mạch điện trong các hệ thống 

điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ; 

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật để tham gia tính toán, thiết kế cung cấp 

điện cho một mạng điện trong công nghiệp và dân dụng, tính toán chiếu sáng, tính toán sửa 

chữa động cơ điện; 

- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp. 

Kỹ năng: 

- Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ 

thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất; 

- Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và 

nhỏ; 

- Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy 

điện AC và máy điện DC; 

- Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công 

nghiệp; 

- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các 

vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tại các công ty xí nghiệp 

công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà 

cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện 

công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp; 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo 

nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý 

điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp. 

10. Ngành Điện tử công nghiệp 

Mục tiêu đào tạo 

- Có kiến thức tổ chức quản lý sản xuất trong công nghiệp; 

- Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện tử công 

nghiệp; 

- Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch 

điện tử trong công nghiệp; 

- Đạt được kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Điện tử với học phần: Điện tử 

công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự 

động hóa quá trình công nghệ 
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- Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; 

- Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC. 

- Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ 

- Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện tử, điều khiển các máy công 

nghiệp; 

- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn 

đề chuyên môn kỹ thuật Điện tử công nghiệp trước nhóm, tập thể. 

- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn để thực hiện công nghệ tiên tiến và 

cải tiến kỹ thuật về Điện tử công nghiệp; 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy 

công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp; 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử hoặc cán bộ quản lý điều hành trong 

doanh nghiệp. 

11. Ngành Công nghệ ô tô 

Mục tiêu đào tạo 

Vận dụng được kiến thức kỹ thuật cơ sở vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề 

Công nghệ ô tô; 

- Trình bày được nguyên lý phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị 

trong nghề Công nghệ ô tô; Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu 

trong ô tô, các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thuỷ lực của ô tô hiện đại; 

- Trình bày được cách đọc các bản vẽ kỹ thuật và phương pháp tra cứu  các tài liệu kỹ 

thuật chuyên ngành ô tô, các quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; 

Giải thích được các phương pháp chẩn đoán sai hỏng của các cơ cấu và hệ thống trong ô tô; 

- Trình bày được các chỉ tiêu, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm 

của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô, các bước tiến hành khi lập quy trình kiểm tra, bảo dưỡng 

và sửa chữa ô tô; 

- Nêu được nội dung và những nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất, ý 

nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Người lao động kỹ thuật có trình độ Cao đẳng sau khi tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm 

tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các 

cơ sở đào tạo nghề; có thể được phân công làm việc ở các vị trí: Giáo viên giảng dạy trong các cơ sở 

đào tạo nghề; Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; Chuyên viên kỹ thuật tại 

các công ty vận tải ô tô; Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ 

sau bán hàng của các hãng ô tô; Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô. 
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12. Ngành May thời trang 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức chuyên ngành:  

- Ứng dụng các kiến thức cơ sở ngành như: vẽ kỹ thuật ngành may thời trang, 

Nguyên phụ liệu dệt may... có điều kiện thuận lợi cho việc học tập kiến thức ngành và chuyên 

ngành May thời trang. Tiếp cận với các công nghệ thời trang và ứng dụng vào thực tế sản xuất 

hàng may thời trang 

- Sinh viên ngành công nghệ may có kiến thức về thiết kế trang phụcthời trang, 

Thực tập may trang phục thời trang, Thực tập thiết kế rậpthời trang đáp ứng yêu cầu  sản xuất 

may công nghiệpthời trang, Công nghệ may trang phụcthời trang , Tổ chức và quản lý chất 

lượng dây chuyền sản xuất may thời trangtừ đó xây dựng qui trình làm việc và hợp lý hóa sản 

xuất, lập kế hoạch quản lý và điều hành sản xuất. Khai thác tốt các phần mềm chuyên ngành 

Coreldraw, Accumark trong ngành may. Ứng dụng được Công nghệ CAD/CAM  trong ngành 

may công nghiệp  may thời trang. 

Kỹ năng: 

- Thiết kế mẫu rập thời trang và thực hành các công đoạn gia công trang phục; lập 

qui trình công nghệ cắt may; 

- Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị ngành may; 

- Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp 

ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất; 

- Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ; 

- Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ngành may thời trang; 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các vị trí: 

- Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế  mẫu rậpthời trang ở các công ty sản 

xuất kinh doanh may mặcthời trang. 

- Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý  

chất  lượng  sản  phẩm  trong ngành may. 

- Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, Tổ trưởng, tổ phó 

chuyền may, quản đốc phân xưởng  quản  lý  và  điều  hành  sản  xuấtthời trang . 

- Phòng kế hoạch: công  tác  chuẩn  bị sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. 

- Phòng đại diện công ty may: theo dõi  quản lý đơn đặt  hàng thời trang. 

- Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong tổ chức quản lý sản xuất ngành may thời trang. 

13. Ngành Công nghệ may Veston 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức chuyên ngành: 
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- Ứng dụng các kiến thức cơ sở ngành như: vẽ kỹ thuật ngành may, nguyên phụ liệu 

dệt may... có điều kiện thuận lợi cho việc học tập kiến thức ngành và chuyên ngành  Công nghệ 

may veston. Tiếp cận với các công nghệ mới và ứng dụng vào thực tế sản xuất. 

- Người học ngành  Công nghệ may veston có kiến thức về thiết kế trang phục cơ 

bản và veston, Thực tập may trang phục cơ bản và veston, Thực tập thiết kế rập veston đáp ứng 

yêu cầu  sản xuất may công nghiệp,  Công nghệ may veston, Tổ chức và quản lý dây chuyền 

sản xuất may công nghiệp veston, quản lý chất lượng veston, từ đó xây dựng qui trình làm việc 

và hợp lý hóa sản xuất, lập kế hoạch quản lý và điều hành sản xuất. Khai thác tốt các phần 

mềm chuyên ngành Coreldraw, Accumark trong ngành may. Ứng dụng được Công nghệ 

CAD/CAM  trong ngành may công nghiệp. 

Kỹ năng: 

- Thiết kế mẫu rập và thực hành các công đoạn gia công veston; lập qui trình công 

nghệ cắt may; 

- Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị ngành may; 

- Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp 

ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất; 

- Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ; 

- Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ngành may; 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc ở các vị trí: 

- Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế mẫu rậpveston ở các công ty sản 

xuất kinh doanh may veston. 

- Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý  

chất  lượng  veston trong ngành may. 

- Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, Tổ trưởng, tổ phó 

chuyền may, quản đốc phân xưởng  quản  lý  và  điều  hành  sản  xuất .  

- Phòng kế hoạch: công tác chuẩn  bị sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. 

- Phòng đại diện công ty may: theo dõi quản lý đơn đặt  hàng . 

- Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong tổ chức quản lý sản xuất ngành may veston công 

nghiệp. 

14. Ngành Công nghệ may 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức chuyên ngành:  

- Ứng dụng các kiến thức cơ sở ngành như: vẽ kỹ thuật ngành may, Nguyên phụ liệu 

dệt may... có điều kiện thuận lợi cho việc học tập kiến thức ngành và chuyên ngành Công nghệ 

may. Tiếp cận với các công nghệ mới và ứng dụng vào thực tế sản xuất. 

- Sinh viên ngành công nghệ may có kiến thức về thiết kế trang phục, Thực tập may 

trang phục, Thực tập thiết kế rập đáp ứng yêu cầu  sản xuất may công nghiệp, Công nghệ may 
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trang phục, Tổ chức và quản lý dây chuyền sản xuất may công nghiệp, quản lý chất lượng trang 

phục, từ đó xây dựng qui trình làm việc và hợp lý hóa sản xuất, lập kế hoạch quản lý và điều 

hành sản xuất. Khai thác tốt các phần mềm chuyên ngành Coreldraw, Accumark trong ngành 

may. Ứng dụng được Công nghệ CAD/CAM  trong ngành may công nghiệp. 

Kỹ năng: 

- Thiết kế mẫu rập và thực hành các công đoạn gia công trang phục; lập qui trình 

công nghệ cắt may; 

- Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị ngành may; 

- Lập qui trình đánh giá chất lượng sản phẩm may; phân tích, đưa ra các biện pháp 

ngăn ngừa và khắc phục các sai hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất; 

- Tiếp nhận, thực hiện và chuyển giao công nghệ; 

- Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ngành may; 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc ở các vị trí: 

- Phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và thiết kế  mẫu rập ở các công ty sản xuất 

kinh doanh may mặc. 

- Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý  

chất  lượng  sản  phẩm  trong ngành may. 

- Phân xưởng sản xuất đảm nhận công việc chỉ đạo kỹ thuật, Tổ trưởng, tổ phó 

chuyền may, quản đốc phân xưởng  quản  lý  và  điều  hành  sản  xuất .  

- Phòng kế hoạch: công  tác  chuẩn  bị sản xuất, lập kế hoạch sản xuất. 

- Phòng đại diện công ty may: theo dõi  quản lý đơn đặt  hàng . 

- Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trong tổ chức quản lý sản xuất ngành may công 

nghiệp. 

15. Ngành Lắp đặt thiết bị lạnh 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, 

thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục 

bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, 

công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; 

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện 

pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…; 

- Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai 

hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh; 
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- Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các 

chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh; 

- Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực. 

Kỹ năng 

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, 

an toàn cho người và thiết bị; 

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, 

công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; 

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ 

thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; 

- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung 

tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng; 

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt; 

- Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc; 

- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật; 

- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy 

ra sự cố. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…; 

- Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và 

bảo dưỡng thiết bị lạnh...; 

- Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh; 

- Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh; 

16. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

Mục tiêu đào tạo 

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, 

an toàn cho người và thiết bị; 

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, 

công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; 

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ 

thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; 

- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung 

tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng; 

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt; 

- Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc; 

- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật; 
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Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:  

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và 

thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà 

máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc 

văn phòng, khách sạn, siêu thị. 

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành trong 

doanh nghiệp. 

17. Ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

Mục tiêu đào tạo 

-  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh. 

- Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm 

việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa 

không khí. 

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận 

hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắc 

phục. 

- Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các 

chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh. 

- Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực. 

- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp. 

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, 

an toàn cho người và thiết bị; 

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, 

công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; 

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ 

thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; 

- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung 

tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng; 

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt; 

- Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc; 

- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật; 

- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy 

ra sự cố. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:      

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và 

thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà 

máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc 

văn phòng, khách sạn, siêu thị. 
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- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lýđiều hành trong 

doanh nghiệp. 

18. Ngành Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, 

thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục 

bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật; 

- Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, 

công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; 

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện 

pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…; 

- Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai 

hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh; 

- Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các 

chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh; 

- Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực. 

Kỹ năng : 

- Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, 

an toàn cho người và thiết bị; 

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, 

công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; 

- Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ 

thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị; 

- Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung 

tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng; 

- Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt; 

- Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc; 

- Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật; 

- Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy 

ra sự cố. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Học xong chương trình cao đẳng nghề “Lắp đặt thiết bị lạnh” có thể làm việc ở các 

vị trí:  

- Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…; 
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- Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và 

bảo dưỡng thiết bị lạnh...; 

- Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh; 

- Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh. 

19. Ngành An ninh mạng 

Mục tiêu đào tạo 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng chuyên ngành An ninh mạng có phẩm 

chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để thiết kế, vận hành, quản trị 

hệ thống an ninh mạng LAN, WAN; đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin trong các 

lĩnh vực chuyên môn khác nhau. 

- Tham gia thiết kế, quản trị và bảo trì được hệ thống an ninh mạng cho các cơ quan, 

trường học, doanh nghiệp. Phát triển được các dự án an ninh mạng máy tính tại các công ty 

hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông 

tin.  

- Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình triển khai hệ thống an 

ninh mạng chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị. Xây dựng, điều hành, phát triển hệ thống an 

ninh mạng của các hãng chuyên nghiệp như Microsoft, Cisco, Linux... Đánh giá được hiệu quả 

và rủi ro trong hệ thống mạng, đề xuất được các giải pháp an toàn mạng. Sử dụng thành thạo 

một số công cụ thiết yếu trong an ninh mạng. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu 

thiết kế, thiết lập và quản trị mạng trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. 

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần cứng và quản trị 

mạng như: lắp ráp và cài đặt máy tính, quản trị hệ thống mạng, quản trị hệ thống ảo hóa. 

20. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; 

- Mô tả hiện trạng hệ thống thiết bị máy tính của một số loại hình doanh nghiệp;  

- Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng hệ thống thiết bị máy tính của doanh 

nghiệp; 

- Đề xuất những giải pháp công nghệ máy tính cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong 

hoạt động doanh nghiệp; 

- Biết sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống máy tính; 

Kỹ năng: 

- Tham gia thiết kế, quản trị và bảo trì được hệ thống máy tính cho các cơ quan, 

trường học, doanh nghiệp. 
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- Tham gia phát triển được các dự án phần cứng máy tính tại các công ty hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.  

- Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình triển khai hệ thống máy 

tính chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị. 

- Sửa chữa và lắp đặt được các thiết bị của các hãng chuyên nghiệp như Dell, HP, 

Cisco... 

- Sử dụng thành thạo một số công cụ thiết yếu trong quản trị hệ thống máy tính. 

- Đánh giá được hiệu suất hệ thống máy tính, đề xuất được các giải pháp nâng cấp 

hệ thống. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu 

thiết kế, thiết lập và sửa chữa hệ thống máy tính trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh 

doanh sản xuất.  

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực mạng máy 

tính như: Quản trị hệ thống mạng nhỏ và vừa, quản trị hệ thống tường lửa. 

21. Ngành Lập trình máy tính 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; 

- Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;  

- Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp; 

- Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao 

trong hoạt động doanh nghiệp; 

- Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm; 

Kỹ năng: 

- Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, 

trường học, doanh nghiệp. 

- Tham gia phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.  

- Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm 

chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm. 

- Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ 

thống e-learning cho các tổ chức, đơn vị. 

- Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần mềm 

quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị. 

- Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 

- Có khả năng lắp ráp, cài đặt máy tính và quản trị mạng căn bản. 
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Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu 

ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất.  

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm 

tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, 

chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm. 

22. Ngành Quản trị mạng máy tính 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; 

- Mô tả hiện trạng hệ thống mạng của một số loại hình doanh nghiệp;  

- Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng mạng của doanh nghiệp; 

- Đề xuất những giải pháp mạng cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động 

doanh nghiệp; 

- Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai hệ thống mạng máy tính; 

Kỹ năng: 

- Tham gia thiết kế, quản trị và bảo trì được hệ thống mạng cho các cơ quan, trường 

học, doanh nghiệp. 

- Tham gia phát triển được các dự án mạng máy tính tại các công ty hoạt động trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.  

- Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình triển khai hệ thống 

mạng chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị. 

- Xây dựng, điều hành, phát triển hệ thống của các hãng chuyên nghiệp như 

Microsoft, Cisco, VMware... 

- Sử dụng thành thạo một số công cụ thiết yếu trong quản trị hệ thống mạng. 

- Đánh giá được hiệu suất hệ thống mạng, đề xuất được các giải pháp mạng. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu 

thiết kế, thiết lập và quản trị mạng trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. 

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần cứng 

và bảo mật như: lắp ráp và cài đặt máy tính, quản trị hệ thống tường lửa, quản trị hệ thống ảo 

hóa. 

23. Ngành Thiết kế trang Web 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; 
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- Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web; quy 

trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 

- Am hiểu biết về các công cụ phát triển các hệ thống Web và cơ sở dữ liệu, các 

phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email, quản trị dự án công nghệ thông tin, phân tích 

và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin, virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên 

mạng, các công nghệ mới để phát triển và vận hành hệ thống web, thương mại điện tử; 

- Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp; 

Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp; Đề xuất những 

giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp; 

Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm; 

Kỹ năng: 

- Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web, công cụ thiết kế 

và phát triển  web, công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..); 

- Sử dụng cụ lập trình web để phát triển ứng dụng web; 

- Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email, vận 

hành công cự quản trị hệ cơ sở dữ liệu, tổ chức và quản lý nhóm để triển khai các dự án về thiết 

kế web; Xây dựng, điều hành, phát triển website, các hệ thống phần mềm quản lý, các hệ thống 

e-learning cho các tổ chức, đơn vị; xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống 

Web. 

- Tham gia thiết kế, xây dựng và bảo trì được hệ thống thông tin cho các cơ quan, 

trường học, doanh nghiệp, phát triển được các dự án phần mềm tại các công ty hoạt động trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.  

- Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng được các quy trình xây dựng phần mềm 

chuyên nghiệp theo đặc thù của đơn vị phát triển phần mềm, lắp ráp, cài đặt máy tính và quản 

trị mạng căn bản; Sử dụng thành thạo một số công cụ lập trình để xây dựng, phát triển các phần 

mềm quản lý phục vụ cho các tổ chức, đơn vị; Xây dựng và khai thác được thông tin bằng các 

hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu 

ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ 

thể:  

- Nhân viên thiết kế web; nhân viên quản trị web (webmaster); nhân viên lập trình 

web; Quản lý dự án;  

- Chuyên viên thương mại điện tử;… tại các công ty, doanh nghiệp chuyên về thiết 

kế web và thương mại điện tử hoặc đang triển khai và ứng dụng hệ thống web hay thương mại 

điện tử.  

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm 

tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, 

chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm. 
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24. Thiết kế đồ họa 

Mục tiêu đào tạo 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng Công nghệ Thông tin (chuyên ngành 

Thiết kế đồ họa) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để 

vận hành, quản lý, và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin; đáp ứng nhu cầu nhân lực 

công nghệ thông tin trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. 

- Trình bày được ý tưởng thiết kế và xuất bản các sản phẩm đồ họa: Catalogue/ 

Brochure/ Album/ Poster/ Web site/ CD Intro.... 

- Thiết kế đồ họa bằng ngôn ngữ lập trình Web như: HTML/DHTML/ Java Script/ 

CSS/ PHP/ My SQL. 

- Phân tích thiết kế/ xây dựng kịch bản/ xây dựng nhân vật và ứng dụng tốt các công 

cụ đồ họa đa truyền thông. 

- Thiết kế các trang Web về đa truyền thông: như Media/ Flash. 

- Nắm vững phương pháp quản lý một hay một hệ thống các dự án về công nghệ 

thông tin trong lĩnh vực đồ họa. 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như:  Photoshop/  Illustrator/ Corel 

Draw... 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đa truyền thông và thiết kế web như: 

Macromedia DreamWeaver/ Macromedia Flash/ 3D Max... 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chế bản như InDesign... 

- Thiết kế và tạo được các sản phẩm về đồ hoạ xử lý ảnh như: Album ảnh/ ảnh phục 

chế/ ảnh sử dụng kỹ xảo...Các sản phẩm về quảng cáo như: Poster/ Brochure/ Catalog/ Tạp 

chí/... 

- Thiết kế xây dựng được các trang web hoạt động trong các lĩnh vực giới thiệu cá 

nhân/ quảng cáo/ bán hàng/ thông tin/ giáo dục... 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo/ thiết kế thời  

trang; 

- Làm việc trong các công ty/ cơ quan/ tổ chức xuất bản sách báo/ tạp chí; 

- Thiết kế trang Web/ Websites; 

- Có thể làm việc ở các cơ quan/ công ty liên quan đến việc sử dụng/ khai thác công 

nghệ đa phương tiện. 

25. Ngành Tin học ứng dụng 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Trình bày được kiến trúc và nguyên lý hoạt động của máy tính; 
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- Trình bày được nội dung, phương thức cài đặt, vận hành, bảo dưỡng các phần mềm 

máy tính dùng cho văn phòng; 

- Trình bày được một số phương pháp xử lý ảnh và thiết kế đồ hoạ cơ bản; 

- Nêu tên được một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng và chức năng của chúng; 

- Trình bày được cấu trúc, nguyên lý vận hành của mạng nội bộ; 

- Đánh giá được các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị để đưa ra 

giải pháp xử lý.  

Kỹ năng: 

- Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu 

cầu; 

- Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;  

- Thiết kế, lắp ráp, cài đặt và quản trị được hệ thống mạng vừa và nhỏ; 

- Phân tích thiết kế, quản lý được các hệ thống thông tin văn phòng vừa và nhỏ; 

- Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng; 

- Sử dụng tốt ít nhất một ngôn ngữ lập trình; 

- Đọc hiểu được một số tài liệu tiếng anh liên quan đến tin học văn phòng; 

- Kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn; 

- Tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống văn phòng trong một công ty, trường 

học, trung tâm hay xí nghiệp cỡ nhỏ. 

- Thiết kế xây dựng các phần mềm ứng dụng, quy mô vừa và nhỏ trên các ngôn 

ngữ lập trình bậc cao: C#, ADO.net… 

- Thiết kế các website phục vụ thương mại, quảng bá cho công ty nhỏ. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Thư ký văn phòng; 

- Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng; 

- Sử dụng thành thạo các dịch vụ, các tiện ích trên hệ thống mạng LAN, Internet... 

- Xây dựng và quản trị các cơ sở dữ liệu (trên các hệ quản trị CSDL thông dụng: 

Access, SQL Server…) 

- Thiết kế xây dựng các phần mềm ứng dụng, quy mô vừa và nhỏ trên các ngôn 

ngữ lập trình bậc cao: C#, ADO.net… 

- Thiết kế các website phục vụ thương mại, quảng bá với các phần mềm chuyên 

dụng (FrontPage, DreamWeaver…) và các ngôn ngữ lập trình web (PHP) 

- Hướng dẫn các kỹ thuật viên tin học thực hiện các công việc chuyên môn. 

 

26. Ngành Thương mại điện tử 

Mục tiêu đào tạo 
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 Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cao đẳng chuyên ngành Thương mại điện tử có 

phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực để giải quyết các vấn đề 

về thương mại điện tử, các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống kinh doanh trực tuyến, 

giao tiếp, đàm phán, tiếp thị, thanh toán điện tử...  

Kiến thức: 

+  Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; 

+ Phân tích, đánh giá, lựa chọn được mô hình quản trị trong kinh doanh thương mại 

điện tử tại các doanh nghiệp; 

+ Đề xuất những giải pháp thương mại điện tử cụ thể để mang lại hiệu quả kinh tế 

cao trong hoạt động doanh nghiệp, đúng theo Pháp luật quy định. 

Kỹ năng: 

+ Sử dụng và khai thác được mạng máy tính, các ứng dụng công nghệ thông tin để 

thực hiện các nghiệp vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp; 

+ Khai thác, thu thập, phân tích và tổng hợp được các số liệu, dữ liệu để làm căn cứ 

ra quyết định kinh doanh thương mại điện tử trong doanh nghiệp; 

+ Tổ chức quản trị có hiệu quả hệ thống thương mại điện tử và phát triển website 

thương mại điện tử của một doanh nghiệp; 

+ Có các kỹ năng: đàm phán, làm việc theo nhóm, viết, trình bày và giải quyết vấn 

đề có hiệu quả kinh tế đồng thời đúng Hiến pháp và Pháp luật; 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh 

và sản xuất. Cụ thể:  

+ Chuyên viên cung cấp giải pháp về thương mại điện tử;  

+ Chuyên viên triển khai hoạt động và ứng dụng thương mại điện tử;  

+ Chuyên viên ứng dụng thương mại điện tử; 

Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và 

bảo mật như: tư vấn luật thương mại điện tử, quản trị cơ sở dữ liệu. 

27. Ngành Tiếng Anh 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức:  

- Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ 

âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết 

việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết được những giá 

trị văn hóa tương ứng; có kiến thức chuyên sâu và kĩ thuật biên, phiên dịch, kiến thức về khoa 

học sư phạm, cơ sở lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch 

thuật và giảng dạy; 

-  
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Kỹ năng : 

- Sử dụng thành thạo các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh trong 

các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn tương đương với trình độ B2 của Hội đồng 

Châu Âu hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam;  

- Áp dụng công nghệ tiên tiến vào công tác chuyên môn; 

- Làm việc theo nhóm, quản lí nhóm và nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn 

ngữ, văn học, văn hóa - văn minh của các nước cộng đồng Anh ngữ. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Đào tạo sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức và kỹ năng để có thể 

làm việc tốt ở các vị trí sau: 

- Nhân viên lễ tân trong các lĩnh vực có sử dụng tiếng Anh; 

- Nhân viên cho các dự án, nhân viên trong các công ty, các doanh nghiệp có nhu 

cầu về khả năng sử dụng tiếng Anh; 

- Giáo viên, nhân viên quản lí đào tạo tại các tổ chức giáo dục, đào tạo tiếng Anh; 

- Nhân viên của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ.  

28. Ngành Kế toán doanh nghiệp 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức:  

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề 

kế toán; 

- Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ 

của nghề; 

- Hiểu được những kiến thứuc cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc 

thực hiện nghiệp vụ kế toán; 

- Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán; 

- Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình 

doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài 

chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 

Kỹ năng:  

- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; 

- Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; 

- Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các 

đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn 

vị hành chính sự nghiệp; 
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- Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; 

- Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh 

nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị 

hành chính sự nghiệp; 

- Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để 

phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; 

- Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả; 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội: 

- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các 

doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; 

- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

29. Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã 

hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp; 

- Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị; 

- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp; 

- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến 

công tác quản trị doanh nghiệp; 

- Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh 

nghiệp;  

Kỹ năng: 

- Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, 

kỹ năng giải quyết vấn đề khi sinh viên tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng 

yêu cầu: 

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh 

nghiệp; 

- Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật; 

- Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả; 

- Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; 

- Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 

- Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 
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- Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn 

vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên 

quan; 

- Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị 

doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh; 

- Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác; 

- Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động 

kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: 

- Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ 

chức xã hội; 

- Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản 

lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh 

doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

30. Ngành Tài chính doanh nghiệp 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Có kiến thức hệ thống về nguyên tắc, phương pháp tổ chức và quản lý tại các đơn 

vị kinh tế như các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, 

đơn vị sự nghiệp,... 

- Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận 

động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường; 

- Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để nghiên cứu, phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến quá trình vận động của nguồn lực tài chính của tổ chức; 

- Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các 

phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính 

khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức; 

-Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh 

thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn. 

- Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường 

tài chính 

- Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính. 

- Có kiến thức nền tảng để học các chửng chỉ quốc tế như ACCA, CFA… 

Kỹ năng: 

- Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ năng xử lý tình huống, 

kỹ năng giải quyết vấn đề khi sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Doanh nghiệp đáp ứng 

yêu cầu: 
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- Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện 

nội dung công tác theo yêu cầu; 

- Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh 

thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn. 

- Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường 

tài chính 

- Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính. 

- Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo 

theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn 

vị trong phạm vi công việc được phân công; 

 - Có khả năng phối hợp với các phòng ban chức năng để tham gia xây dựng kế 

hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh;  

- Đề xuất các ý kiến tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp nhằm cải tiến công tác 

quản lý; 

- Năng lực tham mưu, tư vấn hỗ trợ việc ra quyết định và trực tiếp ra quyết định liên 

quan đến sự vận động của nguồn lực tài chính, từ việc huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn đến 

phân phối lợi ích, hướng tới mục tiêu hiệu quả: 

- Năng lực nhận thức về mối liên hệ giữa giải pháp kinh tế tài chính với hoạt động 

của tổ chức dưới ảnh hưởng của các nhân tố chủ quan về phía tổ chức và khách quan từ môi 

trường kinh tế - xã hội và quốc tế; 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công việc chuyên môn như: 

- Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính 

(quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...) 

- Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính 

- Nghiên cứu các lĩnh vực về tài chính ở các viện nghiên cứu, các trung tâm, các 

cơ quan nghiên cứu cảu các bộ ban ngành, các trường đại học, cao đẳng 

- Có khả năng chuyển đổi để làm các công việc liên quan đến ngân hàng, 

marketing và quản trị.  

31. Ngành Logistic 

Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo nhằm giúp người học có phẩm chất chính trị vững vàng, có 

đạo đức trong kinh doanh, có chuyên môn đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn hiện đại, có ý thức 

phục vụ cộng đồng và xã hội. Chất lượng đào tạo và học tập có bước đột phá, đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực chất lượng cao trong hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế đất nước. 

Chương trình được thiết kế phục vụ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng cường các dịch 

vụ mới có giá trị gia tăng cao, hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN của TP.HCM, cụ thể là 

Dịch vụ Logistic – một ngành mới đang có nhu cầu nhân lực cao hiện nay.  
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Kiến thức: 

+ Có kiến thức chung theo khung chương trình Cao đẳng của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

+ Hiểu và giải thích được các khái niệm dịch vụ Logistic, quản trị Logistic, khái 

niệm chuỗi cung ứng, nguyên lý cơ bản của quản trị Logistic, vai trò của Logistic trong nền 

kinh tế và trong từng doanh nghiệp;  

+ Hiểu và giải thích được các quy tắc thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, các 

quy trình nghiệp vụ và hợp đồng, chứng từ thương mại xuất/nhập khẩu; 

+ Hiểu và giải thích được các loại dịch vụ Logistic cơ bản, mô hình tổ chức, vị trí 

vai trò của các cấp cán bộ quản lý, nhân viên trong các công ty cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Logistic; 

+ Hiểu và giải thích được các quy định pháp lý phổ biến về Dịch vụ Logistic, Vận 

tải Đa phương thức, các quy định trong ASEAN về vận tải và Logistic; 

+ Hiểu bản chất các rủi ro và mối nguy về an ninh - an toàn, các quy định về Hàng 

nguy hiểm, vận chuyển, tồn trữ hàng hóa qua các hành lang vận tải quốc tế và trong nước, các 

chương trình an ninh chuỗi cung ứng phổ biến trên thế giới; 

+ Biết các ứng dụng cơ bản của công nghệ thông tin trong quản lý điều hành vận tải, 

kho bãi, hệ thống phân phối, giao hàng, hỗ trợ thương mại điện tử. 

Kỹ năng: 

+ Các kỹ năng làm việc với con người: Giao tiếp trực tiếp và gián tiếp, thuyết trình, 

tinh thần lãnh đạo và làm việc theo nhóm. 

+ Các kỹ năng làm việc với máy móc thiết bị: máy vi tính, nhập số liệu, thiết bị 

chuyên dùng trong kho hàng, các loại Container, bao bì, máy đóng gói, xếp dỡ, chuyển tải, vận 

tải đường bộ, hệ thống thiết bị cảng biển, cảng hàng không. 

+ Các kỹ năng làm việc với thông tin, dữ liệu: kiểm đếm hàng hóa, lập và đối chiếu 

chứng từ vận tải, kho hàng, hóa đơn thương mại, chứng nhận xuất xứ, thư tín dụng, đọc hiểu 

văn bản pháp lý, biểu thuế, cước phí, khai báo hải quan, truy xuất tình trạng lô hàng, tìm kiếm 

thông tin bằng các công cụ. 

+ Có khả năng tham gia thực hiện các loại dịch vụ gom hàng, giao nhận, vận tải nội 

địa và quốc tế, kho hàng, khai thuê hải quan, các dịch vụ gia tăng giá trị theo các mô hình dịch 

vụ Logistic; đặc biệt có khả năng tổ chức vận tải hàng hóa xuyên biên giới giữa Việt Nam và 

các nước trong khu vực ASEAN. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành cử nhân cao đẳng chuyên nghiệp về 

Logistic, có các cơ hội làm việc tại các nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và Logistic, hãng tàu, 

hãng hàng không, công ty chuyển phát nhanh, giao hàng thương mại điện tử, công ty xuất nhập 

khẩu, đại lý thương mại, các nhà bán lẻ, các kho hàng, trung tâm phân phối, trung tâm Logistic, 

…Với kiến thức nền tảng và quá trình phấn đấu, người học có cơ hội học tập, thăng tiến, phát 

triển tới các vị trí cao hơn trong ngành Logistic và Quản lý Chuỗi Cung ứng. 
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32. Ngành Kỹ thuật xây dựng 

Mục tiêu đào tạo 

Kiến thức: 

- Nêu được các quy định của bản vẽ thiết kế công trình xây dựng; trình bày đựơc 

phương pháp đọc một bản vẽ thiết kế; 

- Trình bày được các kiến thức cơ bản và chuyên môn của các công việc của nghề 

Kỹ thuật xây dựng (đào móng, xây gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp 

pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp 

đặt thiết bị vệ sinh, bả ma tít, sơn vôi ) nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao 

năng suất lao động, tiết kiệm và hạ giá thành sản phẩm; 

- Nêu được quy trình thi công các công việc được giao thực hiện; 

- Nêu được ứng dụng một số thành tựu kỹ thuật - công nghệ, vật liệu mới ở một 

phạm vi nhất định vào thực tế nơi làm việc; 

- Tổ chức sản xuất và tìm kiếm việc làm; 

- Nêu được trình tự, phương pháp lập dự  toán các công việc của nghề. 

Kỹ năng: 

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật và phát hiện được các lỗi thông thường của bản vẽ kỹ 

thuật;  

- Sử dụng được các loại máy, dụng cụ và một số thiết bị chuyên dùng trong nghề 

xây dựng; 

- Làm được được các công việc của nghề kỹ thuật xây dựng như: đào móng, xây 

gạch, trát, lát, láng, ốp, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha, giàn giáo, gia công lắp đặt cốt 

thép, trộn đổ đầm bê tông, lắp đặt các cấu kiện loại nhỏ, lắp đặt thiết bị vệ sinh, bạ mát tít, sơn 

vôi và một số công việc khác: lắp đặt mạng điện sinh hoạt, lắp đặt đường ống cấp, thoát nước 

trong nhà; 

- Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm; 

- Tính được khối lượng, vật liệu, nhân công và tổ chức thi công các công việc của 

nghề; 

- Sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tế của nghề và sử lý 

được những vấn đề phức tạp của nghề nảy sinh trong quá trình làm việc. 

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Làm thợ thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng 

và công nghiệp thuộc các doanh nghiệp xây dựng; 

- Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng; 

- Giáo viên trong các cơ sở đào tạo nghề. 

         

 


